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Số: 2786/QĐ-UB

                    Việt Trì, ngày 22  tháng 8  năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 - 2005 định hướng đến 2010.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn đến 2010;

Theo đề nghị của Sở NN&PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt qui hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2005 định hướng đến với các nội dung chủ yếu sau:

I- Các mục tiêu cần đạt được giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2010:
- Về kinh tế: Đưa lâm nghiệp thành một ngành kinh tế sản xuất hàng hoá, đáp ứng được 50 - 60% nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy giấy trong vùng theo các thời kỳ, đảm bảo cung cấp lâm sản; góp phần từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

- Về môi trường: Nâng cao độ che phủ của rừng từ 35,8% năm 2000 lên 45% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010; tăng khả năng phòng hộ môi trường, bảo vệ, duy trì tính đa dạng sinh học, giảm nhẹ thiên tai.

- Về xã hội an ninh quốc phòng: Thu hút giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động; góp phần ổn định đời sống kinh tế cho đồng bào các dân tộc miền núi, giữ vững an ninh quốc phòng khu vực.

II- Phạm vi quy hoạch:
Trên địa bàn 12 huyện, thành, thị

III- Quy hoạch phát triển lâm nghiệp:
1. Quy hoạch sử dụng đất:

1.1. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp:

Tổng số: 200.864 ha; Trong đó:

+ Rừng phòng hộ: 87.311 ha

+ Rừng đặc dụng: 7.575 ha

+ Rừng sản xuất: 105.178 ha

* Quy hoạch như sau:

+ Rừng phòng hộ gồm:

- Rừng tự nhiên: 56.927 ha

- Rừng trồng: 10.574 ha

- Đất Trống: 19.810 ha

+ Rừng đặc dụng gồm:

- Rừng tự nhiên: 5.716 ha

- Rừng trồng: 1.393 ha

- Đất Trống: 466 ha

+ Rừng sản xuất gồm:

- Rừng tự nhiên: 1.135 ha

- Rừng trồng: 50.220 ha

- Đất trống: 47.623 ha

* Quy hoạch trồng rừng nguyên liệu giấy tập trung:

+ Đất có rừng trồng: 17.826 ha; Trong đó:

- Hộ gia đình quản lý: 6.000 ha

- Lâm trường đang quản lý: 11.826 ha

+ Đất trống có khả năng trồng nguyên liệu giấy: 22.254 ha

- Hộ gia định đang quản lý: 12. 348 ha

- Lâm trường đang quản lý: 9.906 ha

* Tổng diện tích đất trống đồi núi trọc: 74.899 ha; Trong đó:

- Khoanh nuôi phục hồi: 9.971 ha

- Trồng rừng mới: 57.928 ha

- Quy hoạch cho các dự án khác: 7.000 ha

1.2. Quy hoạch tác nghiệp: Khai thác:

+ Rừng tự nhiên: Khai thác rừng tre, nứa, vầu thuần loại theo quy định. Diện tích khai thác: 2.500ha: sản lượng khai thác 5.595 ngàn cây

+ Rừng trồng: Khai thác rừng trồng sản xuất đã đạt tuổi thành thục công nghệ; diện tích khai thác: 27.500 ha; sản lượng khai thác: 1.544.084 m3 gỗ, 205.877 Ste củi.

1.3. Dự án ưu tiên:
- Dự án phòng hộ sông Bứa, Ngòi Giành, Ao Châu.

- Dự án rừng đặc dụng núi Nả.

- Dự án rừng lịch sử văn hoá quốc gia Đền Hùng

- Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tập trung.

2. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và cơ sở chế biến:
2.1. Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: tỉnh sẽ xem xét:
+ Đầu tư nâng cấp, sửa chữa mới các tuyến đường nhánh, đường liên xã

+ Đầu tư xây dựng các trạm quản lý bảo vệ rừng, các chòi canh lửa, bảng quy định, các đường băng cản lửa, quy hoạch đóng mốc phân định ranh giới 3 loại rừng.

+ Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng công suất 3 nhà máy giấy: Bãi bằng lên 100.000 tấn/năm, Việt Trì 30.000 tấn/năm, Lửa Việt lên 15.000 tấn/năm.

+ Đổi mới dây chuyền công nghệ, ổn định và duy trì công suất tiêu thụ nguyên cho 15 doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh.

+ Đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng công suất nhà máy ván nhân tạo Việt Trì lên 1,5 lần so với hiện nay.

+ Xây dựng nhà máy bột giấy có công suất 1.500 tấn/năm ở huyện Thanh Sơn.

+ Tổ chức các cơ sở chế biến gỗ quy mô vừa và nhỏ, đa dạng hoá sản phẩm theo định hướng chung của tỉnh.

3. Tổ chức quản lý sản xuất:
- Về quản lý Nhà nước:
+ Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ của Chi cục phát triển Lâm nghiệp

+ Ổn định nâng cao chất lượng của lực lượng kiểm lâm, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn, đầu tư trang bị điều kiện vật chất, nâng cao hiệu lực quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâm.

+ Các huyện, thị có rừng, bố trí cán bộ có chuyên ngành lâm nghiệp thuộc phòng NN&PTNT.

+ Các xã có diện tích từ 300 ha đất lâm nghiệp trở lên bố trí 1 cán bộ khuyến nông chuyên trách giúp UBND xã quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn.

+ Củng cố chức năng của các Ban quản lý rừng (đặc dụng, phòng hộ) hiện có và thành lập các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ) mới khi có dự án được triển khai.

- Về tổ chức sản xuất:
+ Rà soát, đổi mới tổ chức của các lâm trường quốc doanh, khai thác có hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 187/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên bộ 109/TT-LB của Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính.

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế, sản xuất, chế biến dịch vụ lâm sản theo định hướng của tỉnh.


IV- Vốn đầu tư:


Tổng số: 860.435 triệu đồng;


1. Vốn đầu tư theo hạng mục đầu tư gồm:

a) Quản lý bảo vệ rừng: 31.491 triệu đồng


b) Khoanh nuôi tái sinh: 3.809 triệu đồng


c) Trồng rừng: 708.778 triệu đồng


- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 25.762 triệu đồng


- Trồng rừng kinh tế khác: 85.968 triệu đồng


- Trồng rừng nguyên liệu giấy: 597.048 triệu đồng


d) Xây dựng cơ sở hạ tầng khác: 26.294 triệu đồng


e) Các công trình hỗ trợ lâm nghiệp: 37.247 triệu đồng


h) Quản lý dự án: 52.146 triệu đồng


2. Vốn đầu tư theo nguồn vốn đầu tư gồm:

- Vốn ngân sách: 110.182 triệu đồng


- Vốn vay lãi suất ưu đãi: 695.592 triệu đồng


- Vốn huy động: 54.661 triệu đồng


3. Phân kỳ đầu tư: Tổng số: 860.435 triệu đồng.

- Giai đoạn 2001 - 2005: 424.181 triệu đồng


- Giai đoạn 2006 - 2010: 436.251 triệu đồng


Điều 2. Phân công trách nhiệm:


Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Chi cục kiểm lâm, Sở Địa chính, Sở Công nghiệp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện quy hoạch phát triển lâm nghiệp. UBND các huyện, thị có trách nhiệm căn cứ quy hoạch phát triển lâm nghiệp của tỉnh và hướng dẫn của các ngành để tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn.


Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Chi cục kiểm lâm, Sở Địa chính, Sở Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các ngành, các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
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